
Phụ lục 2
LỊCH TẬP HUẤN MÔ ĐUN 6

1. Huyện Ia H'Drai

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 4

36 1 16, 17/12/2022 Trường TH-THCS Nguyễn Du,
 huyện Ia H'Drai

2 Văn 5
3 Sử-Địa 6
4 KHTN 5
5 GDCD 0
6 GDTC 5
7 Tin 2
8 Âm nhạc 1
9 Mỹ thuật 3

10 Công nghệ 2
11 HĐTN 3

Tổng 36 1
2. Thành phố Kon Tum

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 90 45 1 12, 13/12/2022 Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum
45 1 14, 15/12/2022 Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum

2 Văn 88 44 1 12, 13/12/2022 Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum
44 1 14, 15/12/2022 Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum

3 Sử-Địa 63 63 1 16, 17/12/2022 Trường THPT Kon Tum

4 KHTN 114 56 1 12, 13/12/2022 Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum
58 1 14, 15/12/2022 Trường THPT Kon Tum

5 GDCD 26 44 1 12, 13/12/2022 Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum6 HĐTN 18
7 Âm nhạc 24 51 1 16, 17/12/2022 Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum8 Mỹ thuật 27
9 Tin 24 51 1 16, 17/12/2022 Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum10 Công nghệ 27

11 GDTC 36 36 1 16, 17/12/2022 Trường THPT Kon Tum
Tổng 537 537 11

3. Huyện Đăk Hà

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 49 1 12, 13/12/2022

Trung tâm GDNN- GDTX huyện Đăk Hà

2 Văn 60 1 14, 15/12/2022
3 Sử-Địa 46 1 16, 17/12/2022
4 KHTN 65 1 16, 17/12/2022
5 GDCD 14

47 1 12, 13/12/20226 GDTC 21
7 Tin 12
8 Âm nhạc 14

49 1 14, 15/12/20229 Mỹ thuật 13
10 Công nghệ 10
11 HĐTN 12

Tổng 316 6

4. Huyện Đăk Tô
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TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 33 44 1 16, 17/12/2022 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ2 Tin 11
3 Văn 33 46 1 12, 13/12/2022 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ4 Công nghệ 13
5 Sử-Địa 29

45 1 16, 17/12/2022 Trường PT DTNT Đăk Tô6 GDCD 7
7 HĐTN 9
8 KHTN 42 42 1 14, 15/12/2022 Trường PT DTNT Đăk Tô
9 GDTC 15

37 1 14, 15/12/2022 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ10 Âm nhạc 11
11 Mỹ thuật 11

Tổng 214 5
5. Huyện Tu Mơ Rông

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 24
43 1 14, 15/12/2022 Trường PTDTBT THCS Tu Mơ Rông2 Tin 12

3 Mỹ thuật 7
4 Văn 31

43 1 16, 17/12/2022 Trường Mầm non Đăk Hà5 GDCD 2
6 Âm nhạc 10
7 Sử-Địa 24 36 1 14, 15/12/2022 Trường Mầm non Đăk Hà8 HĐTN 12
9 GDTC 19 34 1 12, 13/12/2022 Trường PTDTBT THCS Tu Mơ Rông10 Công nghệ 15

11 KHTN 42 42 1 12, 13/12/2022 Trường Mầm non Đăk Hà
Tổng 198 5

6. Huyện Ngọc Hồi

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 34 42 1 14, 15/12/2022

Trường THCS thị trấn Plei Kần

2 Tin 8
3 Văn 40 40 1 12, 13/12/2022
4 KHTN 45 45 1 14, 15/12/2022
5 Sử-Địa 28

45 1 16, 17/12/20226 GDCD 9
7 HĐTN 8
8 GDTC 15

43 1 12, 13/12/20229 Âm nhạc 10
10 Mỹ thuật 9
11 Công nghệ 9

Tổng 215 5
7. Huyện Đăk Glei

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 37 44 1 12, 13/12/2022
Trường THCS thị trấn Đăk Glei2 Tin 7

3 Văn 38 46 1 14, 15/12/20224 GDCD 8
5 Sử-Địa 29

47 1 12, 13/12/2022

Trường THCS thị trấn Đăk Glei

6 Âm nhạc 9

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú
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7 Mỹ thuật 9
8 KHTN 34 44 1 16, 17/12/20229 Công nghệ 10

10 GDTC 19 35 1 14, 15/12/202211 HĐTN 16
Tổng 216 5

8. Huyện Sa Thầy

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 39 46 1 16, 17/12/2022

Trường THPT Quang Trung

2 Tin 7
3 Văn 38 46 1 12, 13/12/20224 GDCD 8
5 Sử-Địa 33 45 1 14, 15/12/20226 Âm nhạc 12
7 KHTN 46 1 12, 13/12/2022
8 GDTC 21 28 1 14, 15/12/20229 Công nghệ 7

10 Mỹ thuật 14 30 1 16, 17/12/202211 HĐTN 16
Tổng 241 6

9. Huyện Kon Rẫy
TT Môn SL Số học

viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 17

40 1 12, 13/12/2022

Trường THCS thị trấn Đăk Rve

2 Tin 6
3 Âm nhạc 8
4 Công nghệ 9
5 Văn 16

46 1 14, 15/12/20226 Sử-Địa 16
7 GDCD 6
8 Mỹ thuật 8
9 KHTN 25

43 1 16, 17/12/202210 GDTC 10
11 HĐTN 8

Tổng 129 3
10. Huyện Kon Plong

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú

1 Toán 20

47 1 12, 13/12/2022

Hội trường Phòng GDĐT huyện Kon Plong

2 Tin 3
3 Công nghệ 6
4 HĐTN 12
5 Âm nhạc 6
6 Văn 22

53 1 16, 17/12/20227 Sử-Địa 22
8 Mỹ thuật 9
9 KHTN 35

53 1 14, 15/12/202210 GDCD 5
11 GDTC 13

Tổng 153 3

47 1 12, 13/12/2022

Trường THCS thị trấn Đăk Glei

TT Môn SL Số học
viên/lớp Số lớp Ngày tập huấn Địa điểm tập huấn Ghi chú
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1. Huyện Ia H'Drai
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